
Số

TT
Tên hàng hóa Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng
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VAT) (đồng)

Thành tiền 

(đồng)

1

Chỉ siêu bền 

(dùng trong nội 

soi khớp)

- Chỉ làm bằng sợi cao phân tử (UHMWPE), chiều dài sợi chỉ 

dài từ 870mm đến 930mm, thiết kế có kim thép. Sử dụng 

trong phẫu thuật nội soi.

Cái 100 1.450.000 145.000.000

2
Cố định ngoài chữ 

T

- Chất liệu thép không rỉ hoặc tương đương.

- Gồm 2 thanh ren dài từ khoảng 300mm đến 340mm đường 

kính 8mm, 2 thanh ren dài từ khoảng 300mm đến 340mm 

đường kính 6mm, có từ khoảng 10 đến 14 khối chữ nhật, có 

từ khoảng 8 đến 12 bu lông, có từ khoảng 24 đến 32 đai ốc, 

có từ khoảng 4 đến 6 đinh răng Schanz.

Bộ 50 1.245.000 62.250.000

3

Đầu đốt (dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi khớp lưỡi 

rời) các cỡ

- Lưỡi đốt nội soi bằng sóng Radio, loại lưỡi có thể tháo rời 

khỏi tay cầm, chiều dài phần làm việc của lưỡi từ 148mm đến 

182mm. Góc gập có các loại từ 43° đến 92°.

Cái 100 8.445.000 844.500.000

4

Đầu đốt (dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi khớp vai, 

khớp gối) các cỡ

- Loại lưỡi cắt đốt đường kính từ 3,7mm đến 3,80mm, chiều 

dài làm việc là 13,5cm đến 13,9cm, đầu cắt hình Oval từ 86° 

đến 100°.   

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 100 6.190.000 619.000.000

5

Đinh Kirschner 

một đầu nhọn các 

cỡ

- Chất liệu thép y tế,một đầu nhọn, 1 đầu tròn, thân đinh dài 

150mm đến 310mm, đường kính từ khoảng 1mm đến 1,5mm 

có ren

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 2.000 80.000 160.000.000

6
Đinh Kirschner 

ren

- Chất liệu thép y tế, một đầu nhọn, 1 đầu tròn, thân đinh dài 

130 đến150mm, đường kính từ khoảng 1,0 mm đến 1,5mm có 

ren

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

cái 500 60.000 30.000.000

7

Đinh nội tủy 

xương chày đa 

phương diện

- Chất liệu Titanium Alloy 

- Đường kính thân từ khoảng 8mm đến 14mm, Chiều dài từ 

khoảng 240mm đến 430mm

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 100 7.000.000 700.000.000

8

Đinh nội tủy 

xương đùi dài đa 

phương tiện  

trái/phải các cỡ

- Chất liệu Titanium Alloy

- Đường kính thân từ khoảng 9mm đến 16mm; chiều dài từ 

khoảng 300mm đến 460mm

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 100 6.800.000 680.000.000

9

Đinh nội tủy 

xương đùi ngắn 

đa phương diện

- Chất liệu Titanium  Alloy 

- Đường kính thân đinh từ khoảng 9mm đến 16mm, Chiều dài 

từ khoảng 160mm đến 260mm

- Đầu đinh dùng vít chốt cổ xương đùi ngắn đường kính thân 

≥ 10,3mm

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 70 9.500.000 665.000.000

10
Khớp gối toàn 

phần

- Lồi Cầu và Mâm Chày chất liệu hợp kim Cobalt-Chrome 

Molybdenum (CoCrMo), có nhiều kích thước .

- Lớp đệm mâm chày chất liệu Polyethylent ( UHMWPE ) có 

kích thước từ 08mm đến 22 mm, có nhiều kích thước.

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Bộ 20 72.000.000 1.440.000.000
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11

 Khớp háng bán 

phần không xi 

măng chuôi dài có 

phủ HA 

- Cuống xương đùi chất liệu anodized hoặc Titanium phủ 

Hydroxyapatite(HAP), chiều dài từ 155mm đến 230mm. Góc 

cổ chuôi từ 135° đến 137°, taper từ 10/12 hoặc 12/14.

- Đầu xương đùi chất liệu Titanium hoặc hợp kim hoặc thép 

không rỉ  kích thước từ 22mm đến 28mm.

- Chỏm xương đùi chất liệu polyethylene, có kích thước từ 

38mm đến 60mm.

Bộ 100 52.000.000 5.200.000.000

12

 Khớp háng toàn 

phần cổ rời không 

xi măng 

- Ổ cối: chất liệu Titanium, đường kính các cỡ từ khoảng 

44mm đến 78mm  

- Đầu xương đùi chất liệu Cobalt Chrome, đường kính từ 

khoảng 26mm đến 38mm, góc cổ chuôi động điều chỉnh chiều 

dài và góc từ 127° đến 143°.

- Cuống xương đùi chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome  

- Vít bắt ổ cối Titanium chiều dài từ 10mm đến 52mm.

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Bộ 40 61.500.000 2.460.000.000

13

Lưỡi bào (dùng 

trong nội soi 

khớp) các cỡ

- Lưỡi bào đường kính từ 2,7mm đến 5,5mm, chiều dài từ 

87mm đến 135mm. 

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 100 4.190.000 419.000.000

14

Lưỡi bào (dùng 

trong nội soi 

khớp) các cỡ

- Lưỡi bào dùng trong nội soi khớp với đường kính từ khoảng 

1,8 mm đến 7,2mm.

- Kích thước dài từ 83mm đến 176mm, gập góc có loại thẳng 

và loại gập góc 15°.

Cái 100 6.500.000 650.000.000

15 Nẹp bản hẹp

- Chất liệu thép y khoa, kích thước dài từ khoảng 60mm đến 

260mm, có từ khoảng 6 lỗ đến 15 lỗ, rộng từ 12mm đến 

14mm, dày từ 3mm đến 5mm

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

cái 50 352.000 17.600.000

16 Nẹp bản nhỏ 

- Chất liệu thép không gỉ, kích thước dày từ 2,8mm đến 

3,2mm, dài từ khoảng 4 lỗ đến 16 lỗ, tương ứng với chiều dài 

từ từ khoảng 40mm đến 190mm,

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 


cái 100 295.000 29.500.000

17 Nẹp bản rộng

- Chất liệu thép y khoa, kích thước từ khoảng 4 lỗ đến 17 lỗ, 

rộng từ khoảng 17mm đến 18mm, dày từ khoảng 4,5mm đến 

5,5mm.

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

cái 50 1.176.000 58.800.000

18 Nẹp chữ T nhỏ

- Chất liệu thép y khoa, kích thước dài từ khoảng 3 lỗ đến 8 

lỗ, dài từ 45mm đến 120mm, dày từ khoảng 1,5mm đến 

2,5mm.

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

cái 30 427.000 12.810.000

19

Nẹp DHS (bao 

gồm vít DHS), 

titanium

- Chất liệu titanium alloy

- Sử dụng đồng bộ với vít DHS đường kính từ khoảng 10mm 

đến 14mm, dài từ khoảng 40mm đến 130mm, thân dày rộng 

từ khoảng 17mm đến 21mm, dày từ khoảng 4mm đến 7mm, 

các lỗ từ khoảng 4 lỗ đến 12 lỗ tương ứng chiều dài từ khoảng 

65mm đến 220mm, góc 135°. Dùng vít xương cứng 4,5mm.

- Đóng gói tiệt trùng sẵn.

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 


Cái 50 11.000.000 550.000.000

20
Nẹp khóa bản hẹp 

các cỡ

- Chất liệu Titanium

- Kích thước dài từ khoảng 4 lỗ đến 17 lỗ, tương ứng chiều 

dài từ khoảng 90mm đến 310mm, đầu nẹp dày từ khoảng 

2,5mm đến 3,0mm, thân nẹp dày từ khoảng 4,5mm đến 5mm, 

rộng từ khoảng 13mm đến 14mm.

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 60 4.500.000 270.000.000

Danh mục VTYT chuyên khoa Ngoại chấn thương - Ngoại tổng hợp
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21
Nẹp khóa bản nhỏ 

các cỡ

- Chất liệu Titanium

- Kích thước dài từ khoảng 4 lỗ đến 12 lỗ, tương ứng chiều 

dài từ khoảng 57mm đến 165mm, đầu nẹp dày từ khoảng 

3mm đến 3,5mm, thân nẹp dày từ khoảng 3mm đến 3,5mm, 

đầu nẹp rộng từ khoảng 11mm đến 12mm, thân nẹp rộng từ 

khoảng 11,5mm đến 12mm.

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 200 4.500.000 900.000.000

22
Nẹp khóa bản 

rộng các cỡ

- Chất liệu Titanium

- Kích thước dài từ khoảng 5 lỗ đến 18 lỗ, tương ứng chiều 

dài từ khoảng 90mm đến 338mm, đầu nẹp dày từ khoảng 

2,5mm đến 3mm, thân nẹp dày từ khoảng 4,5mm đến 5,5mm, 

rộng từ khoảng 17mm đến 18mm

- Đóng gói tiệt trùng sẵn.

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 50 5.500.000 275.000.000

23
Nẹp khoá chỏm 

quay các cỡ

Chất liệu Titanium

- Loại cong ngữa dài từ khoảng 30mm đến 55mm, dày từ 

khoảng 1,3mm đến 2mm, rộng từ 14mm đến 18mm,

- Loại cong vòm, đặt sát mặt khớp: đầu nẹp 4 lỗ đến 6 lỗ, thân 

nẹp từ khoảng 2 lỗ đến 4 lỗ, tương ứng chiều dài 37mm đến 

56mm, dày từ 1,2mm đến 2mm, trái/ phải.

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 20 7.000.000 140.000.000

24

Nẹp khóa đầu 

dưới xương cánh 

tay các cỡ

- Chất liệu: Titanium

- Loại mặt bên lưng lồi cầu tay chiều dài từ khoảng 63mm đến 

210mm, nẹp dày từ khoảng 2,3mm đến 2,7mm, đầu nẹp rộng 

từ khoảng 23mm đến 23,2mm, thân nẹp rộng từ khoảng 

11,8mm đến 12,2mm.

- Loại mặt trong lổi cầu tay dài từ khoảng 3 lỗ đến 14 lỗ, 

tương ứng chiều dài từ khoảng 57mm đến 203mm, nẹp dày từ 

khoảng 3mm đến 4mm, rộng từ khoảng 11mm đến 12mm.

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 20 7.000.000 140.000.000

25

Nẹp khóa đầu 

dưới xương chày 

các cỡ

- Chất liệu: Titanium

- Loại đầu dưới xương chày mặt trong kích thước từ khoảng 4 

lỗ đến 14 lỗ, dài từ khoảng 10mm đến 245mm, đầu nẹp dày từ 

khoảng 2mm đến 3mm, thân nẹp dày từ 4mm đến  5mm, đầu 

nẹp rộng từ khoảng 19mm đến 21mm, thân nẹp rộng từ 

khoảng 10mm đến 13mm

- Loại đầu dưới xương chày mặt ngoài trước bên  kích thước 

dài từ khoảng 75mm đến 295mm, đầu nẹp dày từ khoảng 

1,5mm đến 3,5mm, thân nẹp dày từ khoảng 3mm đến 4mm, 

đầu nẹp rộng từ khoảng 40mm đến 43mm, thân nẹp rộng từ 

khoảng 12,5mm đến 14mm

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 60 8.000.000 480.000.000

26

Nẹp khóa đầu 

dưới xương đùi 

mặt ngoài  các cỡ

- Chất liệu: Titanium

- Kích thước : đầu nẹp 7 lỗ, thân nẹp dài từ khoảng 5 lỗ đến 

13 lỗ, tương ứng chiều dài từ khoảng 15mm đến 320mm, trái/ 

phải

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 


Cái 50 8.500.000 425.000.000

Danh mục VTYT chuyên khoa Ngoại chấn thương - Ngoại tổng hợp
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27

Nẹp khóa đầu 

dưới xương mác 

các cỡ

- Chất liệu: Titanium

- Loại đầu dưới xương mác mặt ngoài, nẹp dài từ khoảng 3 lỗ 

đến 7 lỗ, tương ứng chiều dài từ khoảng 70mm đến 130mm, 

trái/ phải, đầu nẹp dày từ khoảng 2mm đến 4mm, thân nẹp 

dày từ khoảng 1,5mm đến 3,5mm, đầu nẹp rộng từ khoảng 

13mm đến 14,5mm, thân nẹp rộng từ khoảng 8mm đến 10mm

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 60 7.000.000 420.000.000

28

Nẹp khóa đầu 

dưới xương quay 

thân dài các cỡ

- Chất liệu: Titanium

- Kích thước: đầu nẹp 4 lỗ, thân nẹp từ khoảng 8 lỗ đến 12 lỗ, 

tương ứng chiều dài từ khoảng 100mm đến 145mm

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 40 5.000.000 200.000.000

29

Nẹp khóa đầu 

ngoài xương đòn 

các cỡ

- Chất liệu: Titanium

- Kích thước từ khoảng 3 lỗ đến 8 lỗ, tương ứng chiều dài 

65mm đến 140mm, đầu nẹp dày từ khoảng 1,5mm đến 4mm, 

đầu nẹp rộng từ khoảng 16,5mm đến 18,5mm, thân nẹp rộng 

từ khoảng 9mm đến 12mm, trái/phải.

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 30 6.500.000 195.000.000

30

Nẹp khóa đầu trên 

xương chày mặt 

ngoài các cỡ

- Chất liệu: Titanium

- Loại đầu trên xương chày mặt ngoài đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 

dài từ khoảng 3 lỗ đến 13 lỗ, tương ứng chiều dài từ khoảng 

100mm đến 310mm, trái/ phải, đầu nẹp dày từ khoảng 2mm 

đến 5mm, thân nẹp dày từ khoảng 4mm đến 6mm, đầu nẹp 

rộng từ khoảng 38,5mm đến 42mm, thân nẹp rộng từ khoảng 

14,5mm đến 16,5mm

- Loại đầu trên xương chày mặt ngoài mổ ít xâm lấn nẹp dài 

từ khoảng 5 lỗ đến 13 lỗ, tương ứng chiều dài từ khoảng 

135mm đến 310mm, đầu nẹp dày từ khoảng 2mm đến 4mm, 

thân nẹp dày từ khoảng 3.,mm đến 5,5mm, đầu nẹp rộng từ 

khoảng 20mm đến 22mm, thân nẹp dày từ khoảng 14mm đến 

17,5mm, trái/phải.

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 50 8.500.000 425.000.000

31

Nẹp khóa đầu trên 

xương chày mặt 

trong chữ T/ L các 

cỡ

- Chất liệu: Titanium. 

- Loại đầu trên xương chày mặt trong (chữ L), kích thước đầu 

nẹp 3 lỗ, thân nẹp dài từ khoảng 4 lỗ đến14 lỗ, tương ứng 

chiều dài từ khoảng 75mm đến 270mm, đầu nẹp dày từ 

khoảng 1mm đến 4mm, độ dày thân nẹp từ khoảng 3mm đến 

6mm, đầu nẹp rộng từ khoảng 19mm đến 22mm, thân nẹp 

rộng từ khoảng 11mm đến 13mm, trái/phải.

- Loại đầu trên xương chày mặt trong (chữ T) kích thước đầu 

nẹp 3 lỗ, thân nẹp dài từ khoảng 4 lỗ đến 10 lỗ, tương ứng 

chiều dài từ khoảng 100mm đến 220mm, đầu nẹp dày từ 

khoảng 18mm đến 3mm, độ dày thân nẹp từ khoảng 3mm đến 

5mm, đầu nẹp rộng từ khoảng 32mm đến 35mm, thân nẹp 

rộng từ khoảng 10mm đến 14mm, trái/phải.

- Đóng gói tiệt trùng sẵn

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 50 8.500.000 425.000.000

Danh mục VTYT chuyên khoa Ngoại chấn thương - Ngoại tổng hợp
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Số

TT
Tên hàng hóa Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá kế 

hoạch (đã có 

VAT) (đồng)

Thành tiền 

(đồng)

32

Vít chốt cổ xương 

đùi ngắn đa 

phương diện

* Chất liệu Titanium Alloy

* Đường kính thân 10.3mm, đường kính lõi rỗng 3.5mm, 

chiều dài từ khoảng 60mm đến 120mm

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 70 2.490.000 174.300.000

33

Vít chốt neo cố 

định dây chằng 

chéo

- Vòng chỉ chất liệu cao phân tử (UHMWPE). Chỉ kéo chất 

liệu HS fiber hoặc tương đương, tấm titanium dài từ 8mm đến 

13mm, rộng từ 3mm đến 4,5mm, cao từ 1mm đến 1,7mm. 

Chịu tải kéo từ khoảng 1300N đến 1600N, chiều dài vòng 

treo từ khoảng 10mm đến 62 mm

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 120 9.000.000 1.080.000.000

34

 Vít chốt neo cố 

định mảnh ghép 

gân có chốt các cỡ 

- Chất liệu Titanium alloy và sợi cao phân tử ( UHMWPE) 

hoặc tương đương.

- Kích thước chốt dài từ 8mm đến 13mm, rộng từ 2,5mm đến 

3,5mm, dày từ 1mm đến 1,8mm, kích cỡ vòng treo từ khoảng 

10mm đến 45mm.

Cái 100 8.900.000 890.000.000

35
Vít chốt neo điều 

chỉnh chiều dài.

- Chất liệu cao phân tử (UHMWPE) có thể điều chỉnh chiều 

dài từ khoảng 13mm đến 82mm, tấm titanium từ khoảng 3 lỗ 

đến 5 lỗ, dài  từ 10mm đến 14mm, rộng 3,5mm đến 4,5mm, 

cao từ 1,3mm đến 1,7mm. Lực tải tối đa của vòng treo từ 

1300N đến 1700N 

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 150 12.900.000 1.935.000.000

36

Vít chốt neo tự 

điều chỉnh chiều 

dài các cỡ

- Chất liệu Titanium alloy và sợi cao phân tử (UHMWPE) 

hoặc tương đương.

- Kích thước chốt dài từ 11mm đến 13mm, rộng từ 3,5 đến 

4mm, dày từ 1,2 đến 1,8mm, có 2 dây chỉnh chốt dài từ 

890mm đến 910mm. Có thể điều chỉnh độ dài dây treo.

Cái 100 10.400.000 1.040.000.000

37

Vít chốt neo tự 

điều chỉnh dây 

chằng 2 đầu

- Vòng treo chất liệu cao phân tử (UHMW- PE), tấm titanium 

từ 3 lỗ đến 5 lỗ, chiều dài tấm titanium 10mm đến 14mm, 

đường kính 3,5mm đến 4,3mm 

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 100 13.900.000 1.390.000.000

38
Vít cố định dây 

chằng các cỡ

- Chất liệu: Biocompatible PEEK hoặc tương đương .

- Đường kính vít từ khoảng 4mm đến 13mm, dài từ khoảng 

20mm đến 40mm.

Cái 150 4.200.000 630.000.000

39

Vít khóa đinh nội 

tủy đa phương 

diện 4.5

* Chất liệu Titanium Alloy

* Đường kính thân 4.5mm, chiều dài từ khoảng 20 đến 

120mm, đường kính lõi: 4mm

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 600 550.000 330.000.000

40

Vít khóa tái tạo 

đinh nội tủy 

xương đùi dài

* Chất liệu Titanium Alloy

* Đường kính lõi 4.8mm, đường kính thân 6.3mm, chiều dài 

từ khoảng 50mm đến 140mm

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 200 1.270.000 254.000.000

41

Vít rỗng nén ép 

không đầu, 

titanium

- Chất liệu: titanium alloy

- Đường kính 2.5mm dài từ khoảng 6mm đến 40mm

- Đường kính 3.5mm dài từ khoảng 10mm đến 40mm

- Đường kính 4.0mm dài từ khoảng 12mm đến 60mm

- Đường kính 5.0mm dài từ khoảng 15mm đến 100mm

- Đường kính 6.5mm dài từ khoảng 25mm đến 120mm

- Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA) 

Cái 50 2.800.000 140.000.000

Danh mục VTYT chuyên khoa Ngoại chấn thương - Ngoại tổng hợp



6

Số

TT
Tên hàng hóa Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá kế 

hoạch (đã có 

VAT) (đồng)

Thành tiền 

(đồng)

42

Băng ghim khâu 

(dùng trong phẫu 

thuật) các loại, 

các cỡ

Băng ghim dùng cho cụ khâu cắt nối thẳng nội soi cỡ 45mm, 

tạo thành 6 hàng ghim, chiều cao ghim được phân biệt bởi 

màu của băng ghim khác nhau.

Chiều cao ghim đóng 1.0/ 1.5/ 2.0 mm, 

Chất liệu ghim làm bằng Titanium alloy

Tương thích với dụng cụ khâu nối thẳng nội soi cỡ 45mm

 * Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Cái 12 5.500.000 66.000.000

43

Băng ghim khâu 

(dùng trong phẫu 

thuật) các loại, 

các cỡ

Băng ghim dùng cho cụ khâu cắt nối thẳng nội soi cỡ 60mm, 

tạo thành 6 hàng ghim, chiều cao ghim được phân biệt bởi 

màu của băng ghim khác nhau.

Chiều cao ghim đóng 1.0/ 1.5/ 2.0 mm,

Chất liệu ghim làm bằng Titanium alloy

Tương thích với dụng cụ khâu nối thẳng nội soi cỡ 60mm

 * Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Cái 20 5.500.000 110.000.000

44

Dụng cụ khâu cắt 

nối vòng (điều trị 

bệnh trĩ) Longo

 * Đường kính đầu 33mm, đường kính dao ≥ 24mm,  tạo hình 

chữ B. Chân ghim ≥ 3,5mm, chiều cao ghim đóng điều chỉnh 

0,75mm - 1,5mm.

 Chất liệu ghim titanium alloy

 * Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Cái 30 9.500.000 285.000.000

45
Kẹp hàn mạch 

máu

Kẹp hàn mạch máu, tip cong 23°, trơn nhẵn, phủ ceramic, dài 

150mm, dây dài 4m, sử dụng nhiều lần

 * Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Cái 5 34.000.000 170.000.000

46

Kẹp hàn mạch 

máu (dùng trong 

mổ nội soi)

Kẹp hàn mạch máu nội soi, có rãnh, bọc lớp chống dính, 

đường kính 5mm, dài 340mm, sử dụng nhiều lần.

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Cái 5 72.000.000 360.000.000

47
Lưới điều trị thoát 

vị

* Thành phần: Polypropylen không tiêu, loại nhẹ, kích thước 

lỗ lưới ≥ 1,5mm, sợi lưới nhỏ, dày ≥ 0,5mm, trọng lượng ≤ 

60g/m2 

* Kích thước: 10cm x 15cm. 

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Miếng 200 1.920.000 384.000.000

48
Lưới điều trị thoát 

vị

* Thành phần: Polypropylen không tiêu, loại nhẹ, kích thước 

lỗ lưới kích thước lỗ lưới  ≥ 1,5mm, sợi lưới nhỏ, dày ≥ 

0,5mm, trọng lượng ≤ 60g/m2 

* Kích thước: 5cm x 10cm. 

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Miếng 200 1.150.000 230.000.000

49

Tay dao hàn mạch 

(dùng trong mổ 

mở)

Tay dao đốt hàn mạch, dài 220mm, tip cong, dài 36mm, hàn 

mạch lên đến 7mm. 

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Cái 5 21.000.000 105.000.000

50
Vật liệu cầm máu 

tự tiêu

* Vật liệu gelatin, không chứa cholesterol và chất bảo quản, 

pH trung tính.

* Kích thước hình trụ: 80mm x 30mm

* Thấm hút gấp 45 lần trọng lượng lúc khô, tự tiêu 3-4 tuần.

* Tiệt trùng

* Đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc Mỹ (FDA)

Miếng 200 130.000 26.000.000

Danh mục này gồm 50 mặt hàng Tổng giá trị: 28.637.760.000
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